
STT Ngày sinh
Giới 
tính

Đối tượng Địa chỉ Điện thoại Ghi chú

1 Trần Đức Anh 20/4/1978 Nam Luật sư Quảng Trị 0903533939

2 Tăng Thanh Bình 20/10/1976 Nam
Điều tra 
viên

Hà Nội 0983838099
Đã nộp lệ 

phí

3 Phạm Thị Thanh Bình 01/06/1963 Nữ
Kiểm tra 
viên cao 
cấp ngành 

Thái Bình 0973785586

4 Mai Thế Bình 25/07/1962 Nam
Chuyên 
viên cao 
cấp

Hà Nội 0912261107
Đã nộp lệ 

phí 
(husband 

5 Nguyễn Thanh Bình 02/08/1967 Nam
Điều tra 
viên

Hà Nội 0928926986

6 Trần Bình 27/5/1958 Nam Luật sư Hà Nội 0983613248

7 Lê Văn Căn 12/12/1959 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0915393737
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7 Lê Văn Căn 12/12/1959 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0915393737

8 Vũ Văn Chắc 05/05/1959 Nam Thẩm phán Bắc Giang 0974681131
Đã nộp lệ 

phí

9 Trần Đình Chế 21/03/1958 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0964953369
Đã nộp lệ 
phí

10 Lê Xuân Chinh 02/09/1958 Nam Thẩm phán Vĩnh Phúc 0982201243

11 Tạ Quang Chung 08/02/1957 Nam
Kiểm sát 
viên

Tuyên 
Quang

0914800300

12 Trần Văn Chưng 12/10/1960 Nam Thẩm phán Vĩnh Phúc 0945084666

13 Phạm Thị Thu Cúc 20/09/1963 Nữ
Kiểm sát 
viên

Thái Bình 0948639395

14 Đỗ Anh Dân 14/7/1966 Nữ Thẩm phán
Thái 
Nguyên

0944356356
Đã nộp lệ 

phí

15 Nguyễn Thị Dân 01/03/1964 Nữ Thẩm phán Phú Thọ 0988979535
Đã nộp lệ 

phí

16 Hoàng Anh Đấu 20/05/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Thanh Hoá 0915096564

17 Phạm Văn Đồng 03/08/1965 Nam
Điều tra 
viên cao 
cấp

Hà Nội 0912393947
Đã nộp lệ 

phí

18 Trần Thị Dung 15/12/1961 Nữ Thẩm phán
Hưng Hà, 
Thái Bình

0984296336
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19 Nguyễn Đắc Dũng 03/12/1958 Nam
Kiểm sát 
viên

Vĩnh Phúc 0913007615
Đã nộp lệ 

phí

20 Mai Tiến Dũng 14/02/1977 Nam Luật sư Hà Nội 0913506527

21 Hoàng Trung Dương 10/07/1967 Nam Luật sư Hải Phòng 0904970220
Đã nộp lệ 

phí

22 Lê Duy Giá 04/07/1959 Nam Thẩm phán Vĩnh Phúc 0943914199
Đã nộp lệ 

phí

23 Nguyễn Thị Thu Hà 05/07/1965 Nam Thẩm phán Đà Nẵng 0905660559

24 Mai Thị Hà 28/01/1980 Nữ Luật sư Hà Nội 0965161598
Đã nộp lệ 

phí

25 Lê Thị Thu Hà 24/5/1979 Nữ Luật sư Hà Nội 0353397979
Đã nộp lệ 

phí

26 Nguyễn Thị Thu Hà 10/03/1965 Nữ Thẩm phán
Thái 
Nguyên

0912827629
Đã nộp lệ 

phí

27 Bùi Thị Hạnh 25/5/1965 Nữ
Kiểm sát 
viên

Hoà Bình 0983100871

28 Lê Ngọc Hiệp 10/10/1960 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0915417029
Đã nộp lệ 

phí

Tiến sĩ Đã nộp lệ 
29 Lý Thế Hoa 26/02/1962 Nam

Tiến sĩ 
Luật

Hà Nội 0912646875
Đã nộp lệ 

phí

30 Nguyễn Văn Hoà 30/06/1962 Nam
Điều tra 
viên

Hà Nội 0913078878
Đã báo 

nhập học

31 Nguyễn Xuân Hoà 09/02/1956 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng 
Ninh

0912470855

32 Ngô Thị Tuyết Hồng 31/10/1963 Nữ
Kiểm sát 
viên

Đà Nẵng 0975203639

33 Mạc Thị Hồng 20/11/1965 Nữ Thẩm phán
Thái 
Nguyên

0948302480
Đã nộp lệ 

phí

34 Lương Thị Hồng 16/01/1964 Nữ Thẩm phán Lạng Sơn 0912728548

35 Đoàn Văn Hồng 26/02/1972 Nam Luật sư Hải Dương 0912815968

36 Trần Đại Huấn 12/11/1965 Nam Luật sư Gia Lai 0905162573

37 Bùi Thế Huệ 25/02/1960 Nam
Kiểm sát 
viên

Thanh Hoá 0978968818
Đã nộp lệ 

phí

38 Vũ Quang Huy 25/04/1975 Nam Thẩm phán Hà Nội 0988551499
Đã nộp lệ 

phí

39 Nguyễn Bình Khang 26/02/1959 Nam
Chuyên 
viên cao 
cấp

Hà Nội 0904324517

40 Nguyễn Duy Khánh 14/9/1981 Nam Luật sư Thanh Hoá 0913562373
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41 Trịnh Tiến Khoa 20/01/1960 Nam Thẩm phán Hà Giang 0915605026

42 Trần Đăng Khoa 28/08/1972 Nam
Kiểm sát 
viên

Bắc Kạn 0912207728
Đã nộp lệ 

phí

43 Hoàng Thuý Kiên 16/9/1966 Nữ Thẩm phán
Thái 
Nguyên

0912700757
Đã nộp lệ 

phí

44 Lưu Thị Lan 08/12/1964 Nữ Thẩm phán Thanh Hoá 0976497199
Đã nộp lệ 
phí qua thư

45 Vũ Văn Lân 08/03/1959 Nam
Điều tra 
viên

Bắc Giang 0912863403
Đã nộp lệ 

phí

46 Lương Thị Lanh 05/11/1964 Nữ
Chuyên 
viên cao 
cấp

Hà Nội, 
BTP

0912147696
Đã nộp lệ 

phí

47 Đặng Đình Liêm 14/10/1956 Nam
Kiểm sát 
viên

Thái Bình 0974074886

48 Đinh Văn Liêm 21/10/1984 Nam
Tiến sĩ 
Luật

Nghệ An 0977966094
Đã nộp lệ 

phí

49 Trần Thị Liên 02/05/1963 Nữ
Chuyên 
viên cao 
cấp

Lạng Sơn 0916907286
Đã nộp lệ 

phí

50 Vũ Kim Loan 05/09/1973 Nữ Luật sư Hà Nội 0915118266
Đã nộp lệ 

phí

51 Hoàng Văn Loan 08/05/1959 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0912029015

52 Trần Thị Minh Loan 10/07/1973 Nữ Luật sư
Đống Đa, 
HN

0902253689
Đã nộp lệ 

phí

53 Hoàng Đình Lợi 11/05/1959 Nam Luật sư Hà Nội 0989733059
Đã nộp lệ 

phí

54 Lê Duy Long 10/10/1960 Nam
Điều tra 
viên

Thanh Hoá 0973438333
Đã nộp lệ 

phí

55 Hoa Hữu Long 04/10/1954 Nam
Chuyên 
viên cao 
cấp

Hà Nội, 
BTP

0915668566
Đã nộp lệ 

phí

56 Hoàng Văn Long 28/01/1959 Nam Thẩm phán Hà Nội 0966122438
Đã nộp lệ 

phí

57 Phạm Quang Lực 01/10/1953 Nam
Chuyên 
viên cao 
cấp

Hà Nội 0913581988
Đã nộp lệ 

phí

58 Lê Xuân Lượng 05/12/1957 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng 
Ninh

0949928899
Đã nộp lệ 

phí

59 Nguyễn Thanh Mai 15/09/1974 Nữ
Tiến sĩ 
Luật

HVTP 0963854572
Đã nộp lệ 

phí

60 Nguyễn Phạm Minh 04/01/1967 Nam Luật sư Hà Nội 0903248079

61 Nguyễn Thành Nhân 11/01/1971 Nam Luật sư Quảng Nam 0903572826

62 Chu Thị Nguyễn Phim 10/10/1963 Nữ Thẩm phán Lạng Sơn 0985987696
Đã nộp lệ 

phí
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63 Nguyễn Văn Phong 01/08/1962 Nam
Điều tra 
viên

Quảng Trị 0948923555

64 Nguyễn Thị Lan Phương 01/03/1965 Nữ Thẩm phán
Thái 
Nguyên

0989686928
Đã nộp lệ 

phí

65 Ngô Cao Quân 08/01/1961 Nam
Kiểm sát 
viên

Cầu Giấy, 
Hà Nội

0917766261
Đã nộp lệ 

phí

66 Trịnh Lê Ngọc Quỳnh 27/11/1965 Nữ Luật sư Hà Nội 0995516733

67 Lê Hồng Sinh 22/11/1958 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng Trị 0944426706

68 Lê Công Sợi 04/11/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng 
Ninh

0904205966
Đã nộp lệ 

phí

69 Lê Hồng Sơn 15/12/1958 Nam Thẩm phán Nghệ An 0914601676

70 Nguyễn Hữu Sự 01/01/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Bắc Giang 0385294010

71 Nguyễn Văn Sửu 27/04/1960 Nam
Điều tra 
viên

Vĩnh Phúc 0981338568
Đã nộp lệ 

phí

72 Hoàng Chí Thành 26/08/1963 Nam
Điều tra 
viên

Thanh Hoá 0912276096
Đã nộp lệ 

phí

73 Nguyễn Hữu Thành 23/07/1980 Nam Luật sư Hà Nội 0944444044

74 Hà Hữu Thành 15/04/1972 Nam Luật sư
Quảng 
Ninh

0936061899
Đã nộp lệ 

phí

75 Lê Thanh Thảo 07/07/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Thanh Hoá 0948522225
Đã nộp lệ 

phí

76 Lê Huy Thịnh 29/11/1957 Nam
Kiểm sát 
viên

 Thanh Hoá 0984635084
Đã nộp lệ 

phí

77 Đặng Hoàng Thoan 28/12/1961 Nữ Luật sư Hà Nội 0933281261
Đã nộp lệ 

phí

78 Trần Minh Thông 08/08/1960 Nam
Điều tra 
viên cao 
cấp

Thanh Hoá 0914590468
Đã nộp lệ 

phí

79 Lê Thị Thanh Thuỷ 20/03/1964 Nữ Thẩm phán Hải Dương 0974112104

80 Nguyễn Đức Tính 03/07/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Hưng Yên 0912997835
Đã nộp lệ 

phí

81 Lương Đức Toàn 27/11/1969 Nam
Điều tra 
viên

Hải Dương 0989083107

82 Hoàng Thanh Trà 19/07/1965 Nữ Thẩm phán Vĩnh Phúc 0912048288
Đã nộp lệ 

phí

83 Vũ Đình Trí 09/01/1959 Nam
Điều tra 
viên

Thanh Hoá 0983354859

84 Trương Xuân Trịnh 20/10/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Hà Nội 0913086734
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85 Nguyễn Đức Trọng 20/08/1957 Nam
Kiểm sát 
viên

Hà Nội 0989191667
Đã nộp lệ 

phí

86 Dương Xuân Tuấn 07/11/1959 Nam Thẩm phán Thanh Hoá 0912384184

87 Nguyễn Văn Tuấn 06/09/1960 Nam
Điều tra 
viên

Bắc Giang 0913504901

88 Hà Anh Tuấn 11/11/1960 Nam
Kiểm sát 
viên

Hoà Bình 0985899771
Đã nộp lệ 

phí

89 Hà Thị Tuyết 13/10/1984 Nữ Luật sư
Thái 
Nguyên

0912681234

90 Lê Thị Hồng Vân 20/07/1980 Nữ Luật sư Hà Nội 0949188338
Đã nộp lệ 

phí

91 Nguyễn Kim Vân 06/07/1961 Nữ Thẩm phán Hải Phòng 0914264981
Đã nộp lệ 

phí

92 Đỗ Long Vân 25/08/1960 Nam
Điều tra 
viên cao 
cấp

Hải Dương 0913528306

93 Nguyễn Thị Trung Vân 06/04/1964 Nữ Thẩm phán Lạng Sơn 0982191663

94 Trần Hữu Văn 06/01/1961 Nam
Điều tra 
viên

Quảng Trị 0983593002

Kiểm sát Đã nộp lệ 
95 Nguyễn Hoàng Vũ 15/11/1959 Nam

Kiểm sát 
viên

Hoà Bình 0915314259
Đã nộp lệ 

phí


